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Lời Đầu Sách



Theo Phật giáo, căn là giác quan; căn là năng lực của giác quan; căn là năng lực của tâm linh; căn cũng là năng lực của thân và tâm. Trong khoa học tự nhiên, căn là rễ cây, có sức sanh trưởng, mọc ra các thứ cành, như nhãn căn của mắt có sức mạnh có thể sinh ra nhãn thức, tín căn có thể sinh ra những việc thiện, nhân tính có tác dụng sanh ra thiện ác nghiệp. Lục căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trong Phật giáo, chữ "cảnh" có nhiều nghĩa, như quang cảnh, môi trường, lãnh vực, phạm vi, đối tượng, hay kiến thức, vân vân. Thiền Phật giáo dường như có cách dùng chữ "cảnh" rất đặc biệt; thí dụ như "cảnh bất sinh" có nghĩa là một kinh nghiệm đặc biệt của Thiền chưa được khởi dậy trong người đệ tử. Như vậy, "cảnh" có nghĩa là cái kinh nghiệm hay kiến giải đặc biệt trong tâm, mà, dĩ nhiên có thể được xem như là một "đối tượng" được tâm quán tưởng hay lãnh hội. Theo giáo lý nhà Phật, nơi tâm vin vào đó mà chạy theo gọi là cảnh, như pháp là nơi ý thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Thức có nghĩa là sự nhận thức, sự phân biệt, ý thức, nhưng mỗi từ nầy đều không bao gồm hết ý nghĩa chứa đựng trong vijnana. Thức là cái trí hay cái biết tương đối. Từ nầy lắm khi được dùng theo nghĩa đối lập với Jnana trong ý nghĩa tri thức đơn thuần. Jnana là cái trí siêu việt thuộc các chủ đề như sự bất tử, sự phi tương đối, cái bất khả đắc, vân vân, trong khi Vijnana bị ràng buộc với tánh nhị biên của các sự vật. Thức và các Tâm sở tương quan, tùy thuộc và đồng thời tồn tại với nhau. Nhiệm vụ của rất đa dạng, nó có các Căn và Trần Cảnh của nó; tất cả mọi cảm nhận của chúng ta đều được cảm nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với thế giới bên ngoài. Ý thức xảy ra khi giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Khi duyên sắc, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và tăng quảng. Khi duyên thọ, thức khởi lên và an trú, thức lấy thọ làm cảnh, lấy thọ làm sở y, lấy thọ làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và tăng quảng. Khi duyên tưởng, thức khởi lên và an trú, thức lấy tưởng làm cảnh, lấy tưởng làm sở y, lấy tưởng làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và tăng quảng. Khi duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và tăng quảng.









Quyển sách nhỏ có tựa đề “Căn-Cảnh-Thức” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những lời dạy quí báu của đức Phật. Chúng ta hãy thử cố gắng tu tập những lời Phật dạy về “Căn-Cảnh-Thức” rồi chúng ta sẽ thấy rằng trải nghiệm được việc thoát ly khổ đau phiền não để có được sự yên bình, tỉnh thức, và hạnh phúc không có nghĩa là chúng ta phải đi vào một nơi thâm sâu cùng cốc, nơi không có sự hiện diện của rắc rối hay không có những công việc nặng nhọc. Kỳ thật, nếu chúng ta hiểu được năng lực của các giác quan, hiểu rằng "cảnh" có nghĩa là cái kinh nghiệm hay kiến giải đặc biệt trong tâm, và tất cả mọi cảm nhận của chúng ta đều được cảm nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với thế giới bên ngoài. Ngay lúc đó sự yên bình thật sự hiện diện giữa những thứ vừa kể trên mà chúng ta vẫn có sự yên tĩnh nơi nội tâm mình. Cuộc hành trình từ người lên Phật đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Căn-Cảnh-Thức” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an lạc, tỉnh thức, và hạnh phúc.

Thiện Phúc

 

Preface

 

According to Buddhism, Faculty or Indriya means organs of sense; Indriya means faculty of sense; Indriya also means bodily and mental power. Spiritual faculties or power of the spirituality. In natural science, indriya means root, or source which is capable of producing or growing, as the eye is able to produce knowledge, as faith is able to bring forth good works, as human nature is able to produce good or evil karma. The six senses comprise of eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. In Buddhism, the word "object" has many meanings, such as scene, environment, domain, sphere, object, understanding, etc. Zen Buddhists seemed to have a special usage of this word; for instance, a realm has not yet arisen (ching pu sheng) means a certain specific experience of Zen which has not yet arisen in the disciple. Thus "realm" means the specific experience or understanding within one's mind, which, of course, can be referentially treated as an "object" visualized or comprehended by the mind. According to Buddhist teachings, where the mind bases on to follow is called scenes, surroundings, views, circumstances, or environments, i.e., the sphere of mind for environments and conditions; the sphere of form for the eye; the sphere of sound for the ear, etc. “Vijnana” also means cognition, discrimination, consciousness, but as any one of these does not cover the whole sense contained in Vijnana. “Vijnana” also means relative knowledge. This term is usually used as contrasted to Jnana in purely intellectual sense. Jnana is transcendental knowledge dealing with such subjects as immortality, non-relativity, the unattained, etc., whereas Vijnana is attached to duality of things. Consciousness and the factors are interrelated, inter-dependent, and co-existent. The function of aggregate of consciousness is varied; it has its basis and objects; and all our feelings are experienced through the contact of sense faculties with the external world. Consciousness refers to the perception or discernment which occurs when our sense organs make contact with their respective objects. When phenomenonal consciousness gains a footing in relation to materiality, with materiality as object and basis, as a place of enjoyment; and there it grows, increases, and flourishes. When  consciousness of receptivity gains a footing in relation to feelings, with feelings as object and basis, as a place of enjoyment. When  consciousness of cognition gains a footing in relation to perceptions, with perceptions as object and basis, as a place of enjoyment. When  consciousness of reaction gains a footing in relation to mental formations, with mental formations as object and basis, as a place of enjoyment.

This little book titled “Faculties-Views-Consciousnesses” is not a profound philosiphical study of Buddhism, but a book that simply points out the Buddha's precious teachings. Let's try to practice the Buddha's teachings on “Faculties-Views-Consciousnesses”, then we will see that to experience the escape of sufferings and afflictions in order to have peace, mindfulness and happiness does not mean that we have to go to remote forests or mountains, where there exists no trouble, or no hard work. As a matter of fact, if we understand the powers of our bodily faculties, and "environment" means the specific experience or understanding within one's mind, and all our feelings are experienced through the contact of sense faculties with the external world. That very moment, peace is really to be in the midst of those things and still be calm in our heart. The journey from man to Buddha demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Faculties-Views-Consciousnesses” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness, and happiness.

Thiện Phúc
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_____________________________

Xem thêm biểu đồ phác họa về căn trần thức:









.

 















	Từ khóa :
	Căn-cảnh-thức
	, 
	Faculties
	, 
	views
	, 
	consciousnesses
	

TrướcSau
In Trang





Tạo bài viết12Trang sauTrang cuối


'Đại Tạng Kinh Tiếng Việt - Nam Truyền và Bắc Truyền

18/02/2019(Xem: 123224)	BBT TVHS







'Giữ Thơm Quê Mẹ

04/06/2020(Xem: 11469)	Ban Biên Tập TVHS
	, 
	Huỳnh Như Phương







'Tạp chí Tư Tưởng

28/06/2020(Xem: 52481)	Thích Minh Châu







10. Nền tảng Phật Giáo - Mười quyển sách Ebook PDFcủa Tỳ khưu Hộ Pháp

01/03/2019(Xem: 36026)	Tỳ Khưu Hộ Pháp







Bậc Thạc Đức Tôn Giáo Đất Phương Nam (Sách song ngữ PDF)

18/07/2020(Xem: 13117)	Thiện Phúc







Bồ Đề Tâm | Bodhicitta (song ngữ) sách PDF

07/07/2020(Xem: 21569)	Thiện Phúc







Bộ Sách Ebook Của Ngài Hộ Tông

13/12/2019(Xem: 17564)	Hộ Tông







Các Bản Dịch Của Tỳ Khưu Indacanda

04/10/2019(Xem: 12989)	Indacanda







Các Sách Khác (.Pdf)

08/09/2011(Xem: 48559)





Cốt Lõi Đạo Phật Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

12/01/2021(Xem: 21243)	Thiện Phúc







Danh Mục Đại Tạng Phật Giáo Tây Tạng Kangyur-tengyur

16/12/2013(Xem: 36489)	Vi Trần







Dấu Chân Trên Cát (sách PDF)

05/07/2020(Xem: 46429)	Nguyên Phong







Đức Phật Và Nàng (Truyện dài hư cấu PDF)

28/12/2020(Xem: 12362)	Chương Xuân Di
	, 
	Lương Hiền







Đức Phật Và Phật Pháp - Sách PDF Anh Việt đối chiếu

26/03/2022(Xem: 9290)	Narada Maha Thera
	, 
	Phạm Kim Khánh







Ebook Các Dịch Phẩm Của Hòa Thượng Thích Tâm Quang

20/11/2021(Xem: 3061)	Thích Tâm Quang







Ebook Kinh Sách Phật Giáo PDF

11/06/2018(Xem: 131603)





Ebook Pdf Của Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

01/09/2014(Xem: 21523)	Chánh Trí Mai Thọ Truyền







Ebook PDF của Hòa Thượng Narada Maha Thera

05/06/2020(Xem: 7401)	Narada Maha Thera







Ebook Pdf Của Ht. Thích Nhật Quang

04/03/2013(Xem: 19672)	Thích Nhật Quang







Ebook Pdf Của Ht. Thích Thanh Từ

21/02/2013(Xem: 61357)	Thích Thanh Từ







Ebook Pdf Của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

13/04/2014(Xem: 13824)	Thích Nữ Giới Hương







Ebook Pdf Của Ni Sư Thích Nữ Hạnh Huệ &...

30/04/2014(Xem: 18355)	Thích Nữ Hạnh Huệ







Ebook Pdf Của Thầy Thích Phước Thái

01/11/2013(Xem: 15116)	Thích Phước Thái







Ebook Pdf Của Thầy Thích Trí Siêu

08/04/2017(Xem: 25542)	Thích Trí Siêu







Ebook Pdf Khóa Hư Lục

01/05/2014(Xem: 20018)	Trần Thái Tông
	, 
	Nguyễn Đăng Thục







Ebook Pdf Ngữ Lục Của Dịch Gỉa Dương Đình Hỷ

13/11/2013(Xem: 17283)	DƯƠNG ĐÌNH HỶ







Ebook PDF Sách Dịch Của Cư Sĩ Lê Kim Kha

25/05/2022(Xem: 6884)	Lê Kim Kha







Ebook PDF song ngữ của Cư sĩ Thiện Phúc

27/10/2016(Xem: 77916)	Thiện Phúc







Ebook Pdf Tiếng Việt Của Krishnamurti

01/08/2013(Xem: 75188)	Ông Không
	, 
	Krishnamurti







Ebook sách Phật Học song ngữ Vietnamese-English (PDF)

05/01/2021(Xem: 32764)	Ban Biên Tập TVHS







Ebook Thư Viện Huệ Quang

30/05/2020(Xem: 8338)	Ban Biên Tập TVHS







Giảm Thiểu Ma Chướng Trong Đời Sống Hằng Ngày (Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

06/05/2022(Xem: 7679)	Thiện Phúc







Giáo Dục Phật Giáo: Bản Chất, Phương Pháp Và Giá Trị

01/07/2021(Xem: 4273)	Thích Nhật Từ







Giới Luật (.Pdf)

20/10/2010(Xem: 54997)	Thích Đức Thắng
	, 
	Thích Đổng Minh







Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pāli - Sách PDF Anh Việt đối chiếu

29/12/2021(Xem: 8989)	Bhikkhu Bodhi
	, 
	Trần Như Mai







Hương Tích Phật Học Luận Tập Tập 1 (PDF)

30/06/2021(Xem: 4948)	Thích Tuệ Sỹ







Khi Chánh Niệm Trở Nên Tự Nhiên (Sách PDF)

29/06/2022(Xem: 5934)





Kim Cang Thừa (.Pdf)

08/09/2011(Xem: 52134)	Nhóm dịch thuật Thuận Duyên







Kinh Điển Càn Long Tạng (Pdf)

12/12/2011(Xem: 52181)





Kinh Hán Tạng / Sanskrit

07/09/2011(Xem: 58737)





Kinh Kim Cang - Song ngữ Việt-Anh - Edward Conze-Thích Nhuận Châu Ebook PDF

27/11/2021(Xem: 7721)	Edward Conze
	, 
	Thích Nhuận Châu







Kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ - Sự Tiên Tri Về Tương Lai (Ebook PDF)

18/08/2020(Xem: 28805)	Katie Nguyen







Kinh Sách Của Hòa Thượng Thích Từ Thông Dịch (PDF)

10/07/2018(Xem: 16245)	Thích Từ Thông







Kinh Sách Do Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến Dịch / Trước Tác (.Pdf)

19/10/2011(Xem: 128756)	Nguyễn Minh Tiến
	, 
	Nguyên Minh







Kinh Sách Do Thầy Đoàn Trung Còn & Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến Dịch (.Pdf)

18/10/2011(Xem: 64763)	Nguyễn Minh Tiến
	, 
	Đoàn Trung Còn







Kinh Sách Giảng Giải Bởi Hòa Thượng Thích Thanh Từ (Pdf)

20/10/2010(Xem: 72710)	Thích Thanh Từ







Kinh Sách Giảng Giải Bởi Tt. Thích Nhật Từ

01/02/2011(Xem: 42356)	Thích Nhật Từ







Kinh Sách Giảng Giải Bởi Tt. Thích Vĩnh Hóa (Pdf)

12/10/2011(Xem: 35644)	Thích Vĩnh Hóa







Kinh Sách PDF Do TS. Thích Nhất Hạnh Dịch Và Trước Tác

21/01/2013(Xem: 60661)	Thích Nhất Hạnh







Kinh Tạng Pali (.Pdf)

07/09/2011(Xem: 99776)
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Lời Tiền Nhân
Lời Đức Phật

(Xem: 161504)





Lời Đức Phật..

(Xem: 65809)





Đức Đạt Lai Lạt Ma

(Xem: 115061)





Thư Pháp

(Xem: 71240)





Ngày Lễ Phật Giáo

(Xem: 156452)










TIN TỨC

Trụ Trì Chùa Lá Sài Gòn Thăm Quận Cam, Vẽ Tặng Thư Pháp Mừng Xuân
















	Nguyên Giác

Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
Đọc thêm



CÁO BẠCH: Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung kính cáo bạch...









	BBT

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN
hiệu LONG HOAN

- Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

- Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.
Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Đọc thêm



Người Con Phật Và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI - Artificial Intelligent)









	Huyền Lam

Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Đọc thêm


HỘI NHẬP / GHI DANH
Tên thành viên




Mật mã






Quên mật mã ?  |  Ghi danh

Hội nhập với
Hội nhập qua GoogleHội nhập qua FacebookHội nhập qua TwitterHội nhập qua Windows LiveHội nhập qua PaypalHội nhập qua LinkedinHội nhập qua AmazonHội nhập qua Yahoo
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